LÝ LỊCH KHOA HỌC


	1. Họ và tên:
	TRẦN THỊ YÊN

	2. Giới tính
	Nữ

	3. Ngày sinh
	15.4.1984

	4. Quốc tịch
	Việt Nam

	5. Liên hệ
	Viện Nông nghiệp và Môi trường-Đại học Quảng Bình
Số 323 đường Lý Thường Kiệt, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam Tel. +84 14057651
Email: tranthiyennln@gmail.com




1. Đào tạo
	Thời gian
	Cơ sở đào tạo
	Bằng cấp

	2011-2013
	Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Việt Nam
	Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

	2003-2007
	Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Việt Nam
	Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản


2. Kỹ năng ngoại ngữ (thang điểm từ 1 đến 5)
	Ngoại ngữ
	Đọc
	Nói
	Viết

	Tiếng Anh
	3
	3
	3


3. Thành viên của các tổ chức chuyên môn và học thuật
4. Kỹ năng khác
· Sử dụng thành thạo kỹ năng vi tính, một số phần mềm ứng dụng
· Kỹ năng làm việc nhóm
· Truyền thông và media
5. Vị trí công tác hiện tại
· P.Trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn Nông nghiệp, Viện Nông nghiệp & Môi trường, Trường Đại học Quảng Bình.
6. Số năm kinh nghiệm
· 14 năm (từ 2007 đến nay)
7. Chuyên môn chính
· Nghiên cứu dinh dưỡng và sinh sản cá
· Bảo tồn đa dạng sinh học
8. Kinh nghiệm học tập và làm việc tại nước ngoài
	America
	Asia and Oceania
	Africa
	Europe

	-
	-
	-
	-


9. Quá trình công tác
	Thời gian
	Quốc gia
	Cơ quan
	Vị trí
	Mô tả công việc

	2007 -
đến nay
	Việt Nam
	Viện Nông nghiệp & Môi trường
	Giảng viên, Phụ trách Bộ môn Nông nghiệp
	· Tham gia giảng dạy,  thực hiện các dự án, đề tài trong và ngoài nước được cơ quan tiếp nhận.



10. Các chương trình và dự án đã tham gia

	Thời gian
	Quốc gia
	Đơn vị tài trợ/đầu tư
	Vị trí
	Nhiệm vụ/Dự án

	4/2022 – 12/2022
	Việt Nam
	Sở KHCN tỉnh Quảng Bình
	Chủ nhiệm
	Nuôi thâm canh ếch Thái Lan thương phẩm trong bể bạt HDPE trên vùng đất cát ven biển huyện Lệ Thủy

	2020 -2021
	Việt Nam
	Sở KHCN tỉnh Quảng Bình
	Thành viên chính
	Thử nghiệm mô hình nuôi giống cá Trắm đen trong ruộng lúa tại huyện Quảng Ninh

	2018 - 2019
	Việt Nam
	Sở KHCN tỉnh Quảng Bình
	Thành viên chính
	Hoàn thiện  công nghệ sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Bình

	2016 - 2017
	Việt Nam
	Trường Đại học Quảng Bình
	Thành viên chính
	Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Thát lát Notopterus notopterus phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Bình.

	2016 - 2017
	Việt Nam
	Trường Đại học Quảng Bình
	Thành viên chính
	Ảnh hưởng của thức ăn đến khả năng sinh sản và sinh trưởng của dế nuôi thương phẩm tại Trường Đại học Quảng Bình

	2014 - 2016
	Việt Nam
	Trường Đại học Quảng Bình
	Thành viên chính
	Nghiên cứu tiềm lực phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

	2013 - 2014
	Việt Nam
	Trường Đại học Quảng Bình
	Thành viên chính
	Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng giai đoạn trưởng thành của cá Móm gai dài Gerres filamentosus ở vùng ven biển tỉnh Quảng Bình.

	2011 - 2013
	Việt Nam
	Trường Đại học Quảng Bình
	Thành viên chính
	Hoàn thiện công nghệ sinh sản nhân tạo Cá Lăng chấm Hemibagrus guttatus phù hợp với điều kiện tại tỉnh Quảng Bình.

	2014 - 2015
	Việt Nam
	Trường Đại học Quảng Bình
	Thành viên chính
	Xây dựng mô hình nhóm cộng đồng dân cư sản xuất và tiêu dùng rau an toàn

	2009 - 2011
	Việt Nam
	Trường Đại học Quảng Bình
	Thành viên chính
	Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá rô đồng (Anabas testudineus Bloch. 1792) tại Quảng Bình. 



11. Ấn phẩm khoa học
1. Đánh giá chất lượng nước các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019, Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, ISBN, 2020.
2. Nghiên cứu đặc điểm sinh sản của cá Niên Onychostoma gerlachi (Peters), 1880 ở sông Son, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí KH&CN, Trường Đại học Quảng Bình, ISSN, 2021.
3. Đánh giá hàm lượng kim loại nặng và rủi ro sức khỏe cho người tiêu thụ cá Dìa tro (Siganus fuscescens Houttuyn, 1782) ở tỉnh Quảng Bình, Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển, Đại học Nông Lâm TP HCM, ISSN 2020.
4. Nghiên cứu sử dụng công nghệ vi sinh trong ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei (Boone, 1931) tại Quảng Bình, Báo cáo Khoa học Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2018, ISBN.
5. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Thát lát Notopterus notopterus (Pallas, 1769) tại Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Báo cáo khoa học toàn quốc về ngư học lần thứ nhất 2019, ISNN
6. Nghiên cứu đặc điểm sinh sản của cá Đối lá Osteomugil perusii (Valenciennes,1836) ở vùng cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, Báo cáo khoa học toàn quốc về ngư học lần thứ nhất 2019, ISNN
7. Nghiên cứu đặc điểm sinh sản của sò huyết Anadara granosa ở vùng cửa sông Ròon, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, số đặc biệt.
8. Đánh giá một số chỉ tiêu kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Diêu hồng trong hệ thống Aquaponics quy mô hộ gia đình tại Quảng Bình, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường ĐH Quảng Bình, ISSN, 2018.
9. Sử dụng chỉ số chất lượng nước hiệu chỉnh để đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại biển Cửa Phú , Đồng Hới, Quảng Bình, IBNN, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX năm 2019.
10. Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Thát lát Notopterus notopterus (Pallas, 1769) tại tỉnh Quảng Bình, ISNN, Báo cáo khoa học toàn quốc về ngư học lần thứ nhất 2019.
11. Tác động đến biến đổi khí hậu do phát thải khí Methane từ chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2020, ISBN, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, thành phố Đà Nẵng 2017.
12. Một số đặc điểm sinh sản của cá Thát lát (Notopterus notopterus) tại các lưu vực sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, ISBN, Báo cáo Khoa học toàn quốc lần thứ 7 về sinh thái và tài nguyên sinh vật, 2017.
13. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Thát Lát (Notopterus notopterus) ở tỉnh Quảng Bình, Tạp chí KH&CN ĐH Quảng Bình số 14, ISNN, 2016. 
14. Impacts of Climate Change to People's Livelihood Three Mountainous Communes of Le Thuy District, Quang Binh Province, HProceedings of the international conference on Livelihood Development in the Context of Climate Change (LDEM),ISBN, 2015.  
15. Study the polyculture model of giant tiger (Penaeus monodon) with golden rabbit fish (Siganut guttatus) in intensive shrimp pond which were abandoned in Quang Binh province, ISBN, Proceedings 9th Vietnamese – Hungarian International conference Reseach for Developing sustainable argiculture.
16. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá rô đầu vuông tại Quảng Bình, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ, ISNN, 2016.
17. Growth characteristics of fish species Gerres filamentosus (Cuvier, 1829) in coastal zone, Quang Binh province, Journal of Vietnamese Environment , ISNN, 2015.
18. Đặc điểm dinh dưỡng của cá Móm gai dài Gerres filamentosus (Cuvier, 1829) ở vùng ven biển Quảng Bình, Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ II, ISBN, 2015 
19. Đặc điểm sinh sản của cá Móm gai dài Gerres filamentosus (Cuvier, 1829) ở vùng ven biển Quảng Bình, Hội nghị Khoa học tòan quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, ISBN, 2014.

20. Tình hình khai thác các loài cá có giá trị kinh tế ở vùng cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, Hội nghị Khoa học tòan quốc lần thứ 6 về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, ISBN, 2014.
21. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Đối lá Mulgi keraati (Guther, 1861) ở vùng cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, Hội nghị khoa học trẻ Thủy sản toàn quốc lần thứ 6, ISBN, 2015.

17. Giải thưởng
Người xác minh

TS. Trần Thế Hùng,  Đại học Quảng Bình, Việt Nam Email: tranhungqbu@gmail.com
Cam kết

Tôi cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn là sự thật.


Quảng Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2021


  

                Trần Thị Yên

